
TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A5 

HỌC KÌ II 

TUẦN 21 

LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

06/02 

S
Á

N
G

 1 
 

Chào cờ 
Sinh hoạt dưới cờ – Chủ điểm: Mừng Đảng mừng 

xuân 
 

2  Dyned Theme 5: Time – Lesson 5.1  

3 41 Tập đọc Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa + QPAN Máy chiếu 

4 101 Toán Rút gọn phân số (Tr.112) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 21 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia   Máy chiếu 

7 21 Đạo đức Lịch sự với mọi người (tiết 1) Thẻ hoa 

 8 41 Khoa học Âm thanh Máy chiếu 

3 
 

07/02 

S
Á

N
G

 

1 41 LT&C Câu kể Ai thế nào ? Máy chiếu 

2 102 Toán Luyện tập (Tr.114) Bảng phụ 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

4  Thể dục 
Nhảy dây kiểu chụm hai chân. TC: Lăn bóng bằng 

tay 
 

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Những gì em đã biết (T1)  

6 41 TLV Trả bài văn miêu tả đồ vật Máy chiếu  

7 21 Địa lí HĐSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ Máy chiếu 

8 
 

HĐNGCK 
PTTNTT: Bài 4: Phòng tránh tai nạn do bom, mìn, 

cháy nổ 
Tư liệu 

4 
 

08/02 

S
Á

N
G

 1 42 Tập đọc Bè xuôi sông La Máy chiếu 

2 103 Toán Quy đồng mẫu số các phân số (Tr.115) Bảng phụ 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Dyned Theme 5: Time – Lesson 5.2  

C
H

IỀ
U

 

5 21 Chính tả Nhớ-viết: Chuyện cổ tích về loài người Máy chiếu 

6 42 Khoa học Sự lan truyền âm thanh Tư liệu 

7 21 Kĩ thuật Điều kiện ngoại cảnh của cây rau hoa Máy chiếu 

5 
 

09/02 

S
Á

N
G

 1 42 LT&C Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? Máy chiếu 

2 104 Toán Quy đồng mẫu số các phân số (Tr.116) -Tiết 2 Bảng phụ 

3 21 Lịch sử Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước Máy chiếu 

4  Mỹ thuật Sáng tạo với những nếp gấp giấy (T1)  

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Những gì em đã biết (T2)  

6  Thể dục 
Đi nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi: “Nhảy lướt 

sóng” 
 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

8  Tiếng Anh What does your father do? Lesson 2  

6 
 

10/02 

S
Á

N
G

 

1 42 TLV Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối Máy chiếu 

2 105 Toán Luyện tập (Tr.117) Máy chiếu 

3  ĐSTV 
Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ điểm Khám phá 

khoa học – Xem băng 
 

4  Tiếng Anh What does your father do? Lesson 3  

C
H

IỀ
U

 

1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  Âm nhạc Học hát: Bài Bàn tay mẹ  

4  SHL Sơ kết tuần + SHCĐ: Giao lưu hát dân ca Hoa thi đua 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 26 
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